Biểu mẫu 6
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD-ĐT)
	PHÒNG GD & ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TH VẠN PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Hà Đông, ngày 15 tháng 6 năm 2023


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023-2024

	
STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số HS
	1213
	241
	274
	198
	239
	261

	II
	Số HS học 2 buổi/ngày
	1213
	241
	274
	198
	239
	261

	III
	Số HS chia theo năng lực
	1210
	241
	273
	198
	238
	260

	1
	Tốt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	911
	184
	194
	122
	183
	228

	2
	Đạt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	297
	55
	80
	75
	55
	32

	3
	Cần cố gắng 
( tỷ lệ so với tổng số)
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số HS chia theo phẩm chất
	1210
	241
	273
	198
	238
	260

	1
	Tốt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	966
	211
	201
	130
	184
	240

	2
	Đạt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	244
	30
	73
	67
	54
	20

	3
	Cần cố gắng 
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Số HS chia theo kết quả học tập
	1210
	241
	273
	198
	238
	260

	1
	Hoàn thành tốt
( tỷ lệ so với tổng số)
	410
	95
	89
	63
	75
	88

	2
	Hoàn thành 
( tỷ lệ so với tổng số)
	798
	144
	185
	134
	164
	172

	3
	Chưa hoàn thành
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm       
	
	
	
	
	
	

	1

	Lên lớp
( tỷ lệ so với tổng số)
	1209
	237
	274
	198
	239
	261

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường
( tỷ lệ so với tổng số)
	706
	99
	84
	62
	201
	260

	b
	HS được cấp trên khen thưởng
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Rèn luyện lại trong hè
( tỷ lệ so với tổng số)
	
4
	
4
	
0
	
0
	
0
	
0


                                                                   Hà Đông , ngày 15 tháng 6 năm 2023
                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                       Hiệu trưởng
                                                                         (Ký tên và đóng dấu)



        Bùi Thị Minh Thu




















